
                                                            

Hai Ba Tư Năm Sáu Thứ 7 Chủ nhật

1 Cơ sở dữ liệu đất đai M.402 LT 45 3 21/7-29/7/2023 Nguyễn Thị Thảo 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

2 Cơ sở quản lý tài nguyên và môi trường M.201 LT 45 3 12/7-20/7/2023
Lê Đắc Trường

Nguyễn Thị Linh Giang
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

3 Đại số M.103 LT 45 3 11/7 - 02/8/2023
Lê Thị Hương

Đặng Thị Ngoan
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

4 Đại số M.103 LT 45 3 05/8/2023
Lê Thị Hương

Đặng Thị Ngoan
1,2,3,4,5

5 Đo đạc địa chính M.402 LT 45 3 21/7-29/7/2023
Nguyễn Thị Lệ Hằng và 

Trần Thị Thu Trang
6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

6
Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam

M.104 LT 45 3 11/7 - 02/8/2023 Vũ Thị Mạc Dung 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

7
Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam

M.104 LT 45 3 05/8/2023 Vũ Thị Mạc Dung 1,2,3,4,5

8 Giải tích 1 M.304 LT 30 2 17/7 - 6/8/2023
Nguyễn Thị Huyền Thư
Đoàn Thị Thanh Huyền 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

9 Giải tích 2 M.401 LT 30 2 15/7 - 30/72023
Phùng Thị Kim Yến

Đàm Thanh Tuấn 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

10 Hệ thống quản lý chất lượng môi trường M.403 LT 45 3 21/7-29/7/2023
Tạ Thị Yến

Nguyễn Khánh Linh
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

11 Hệ thống thông tin quản lý M.404 LT 45 3 21/7-29/7/2023
Trần Trung Dũng/Nguyễn 

Thị Thu Hường
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

12 Hóa học đại cương M.401 LT 30 2 15/7 - 30/72023
Lê Ngọc Anh

Trần Thị Hường 
6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

THÔNG BÁO 

STT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

1. Quy định về thời gian giảng dạy

 Số:             /TBTKB -TĐHHN

VỀ THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023
(Áp dụng cho sinh viên học, học lại, học cải thiện điểm)

Kiểu học Số tiết Giảng viên giảng dạy 

2. Quy định về chữ viết tắt

Thứ trong tuần

Thời gian học

3. Thời khóa biểu

Số TC

    Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023

 - LT: Lý thuyết, TH: Thực hành

Tên học phần Phòng học

*Sáng: *Chiều: *Tối:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20 - Tiết 11: 17h30 - 18h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15 - Tiết 12: 18h25 - 19h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10 - Tiết 13: 19h20 - 20h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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13 Kinh tế chính trị Mac - Lênin M.301 LT 30 2 13/7 - 29/7/2023 Vũ Thị Kim Oanh 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

14 Lý thuyết thông tin M.403 LT 30 2 31/7-05/8/2023
Phí Thị Hải Yến

Nguyễn Hải Đăng
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

15 Mạng máy tính M.403 LT 45 3 21/7-29/7/2023
Trịnh Thị Lý

Phạm Hồng Hải
6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

16 Nhập môn cơ sở dữ liệu M.201 LT 30 2 12/7-17/7/2023
Đào Thị Phương Anh

Dương Thị Thúy
6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

17 Pháp luật đại cương M.301 LT 30 2 13/7 - 29/7/2023 Phạm Ngọc Thúy 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

18 Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại M.202 LT 45 3 21/7-29/7/2023 Phạm Đức Tiến 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

19 Quản trị doanh nghiệp du lịch C.104 LT 45 3 21/7-29/7/2023 Đào Thị Thương 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

20 Quản trị nguồn nhân lực M.404 LT 45 3 21/7-29/7/2023 Nguyễn Kiều Anh 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

21 Sinh thái học M.302 LT 30 2 13/7 - 4/8/2023 Bùi Thị Nương 6,7,8,9 6,7,8,9

22 Tài chính đất đai C.301 LT 30 2 31/7-05/8/2023 Bùi Thị Then 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

23 Tâm lý khách hàng du lịch M.202 LT 45 3 12/7-20/7/2023 Hoàng Thị Quyên 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

24 Thanh tra và đền bù thiệt hại môi trường C.104 LT 45 3 12/7-20/7/2023
Phạm T Hồng Phương

Nguyễn Như Yến
6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

25 Thương mại điện tử C.304 LT 30 2 31/7-05/8/2023
Nguyễn Quốc Đạt/Nguyễn 

Thanh Tùng
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

26 Tiếng anh 1 M.105 LT 45 3 11/7 - 02/8/2023
Phạm Thị Hồng Quế - Lâm 

Thị Thu Phương
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

27 Tiếng anh 1 M.105 LT 45 3 05/8/2023
Phạm Thị Hồng Quế - Lâm 

Thị Thu Phương
1,2,3,4,5

28 Tiếng anh 2 M.103 LT 45 3 11/7 - 02/8/2023
Phạm Thị Hồng Quế - 
Nguyễn Thị Thanh An

6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

29 Tiếng anh 2 M.103 LT 45 3 05/8/2023
Phạm Thị Hồng Quế - 
Nguyễn Thị Thanh An

6,7,8,9,10

30 Tiếng Anh 3 M.302 LT 30 2 13/7 - 6/8/2023 Nguyễn Thị Hoa 2,3,4,5 2,3,4,5

31 Tiếng Anh chuyên ngành(QLDD) M.203 LT 45 3 15/7-29/7/2023 Nguyễn Lê Diệu Linh
1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

32 Tin học đại cương M.303 LT 22 2 13/7 - 28/7/2023
Đặng Trần Chiến

Nguyễn Thành Long
2,3,4,5 2,3,4,5

33 Tin học đại cương A.903 TH 18 2 29/7 - 5/8/2023
Đặng Trần Chiến

Nguyễn Thành Long
2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5
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34 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2 (*) M.203 LT 30 3 12/7-17/7/2023 Đào Mạnh Hồng 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

35 Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai 2 (*) A.903 TH 15 3 18/7-20/7/2023 Đào Mạnh Hồng 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

36 Toán cao cấp M.104 LT 45 3 11/7 - 02/8/2023
Nguyễn Tài Hoa

Nguyễn Thị Trang 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

37 Toán cao cấp M.104 LT 45 3 05/8/2023
Nguyễn Tài Hoa

Nguyễn Thị Trang 6,7,8,9,10

38 Toán cao cấp 1 M.105 LT 45 3 11/7 - 02/8/2023
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Thị Huyền 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

39 Toán cao cấp 1 M.105 LT 45 3 05/8/2023
Nguyễn Ngọc Linh
Nguyễn Thị Huyền 6,7,8,9,10

40 Toán cao cấp 2 M.304 LT 30 2 30/7 - 6/8/2023
Trương Thị Hường

Mai Ngọc Diệu
1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

1,2,3,4,5,  
6,7,8,9,10

41 Trắc địa cơ sở C.302 LT 45 3 21/7-29/7/2023 Bùi Thị Hồng Thắm 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

42 Triết học Mac – Lênin M.102 LT 45 3 11/7 - 02/8/2023
Nguyễn Thị Luyến

Nguyễn Thị Kim Thu
6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

43 Triết học Mac – Lênin M.102 LT 45 3 05/8/2023
Nguyễn Thị Luyến

Nguyễn Thị Kim Thu
6,7,8,9,10

44 Tư tưởng Hồ Chí Minh M.401 LT 30 2 14/7 - 31/7/2023 Hoàng Thị Ngọc Minh 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

45 Văn hóa ẩm thực M.204 LT 45 3 12/7-20/7/2023 Đỗ Thị Phương 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

46 Vật lý đại cương M.304 LT 45 3 13/7 - 04/8/2023
Nguyễn Sỹ Hải

Phùng Thị Hồng Vân
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

47 Vật lý đại cương M.304 LT 45 3 06/8/2023
Nguyễn Sỹ Hải

Phùng Thị Hồng Vân
1,2,3,4,5

48 Xác suất thống kê M.303 LT 30 2 13/7 - 28/7/2023
Nguyễn Thị Huyền 
Lê Thị Thúy Hằng 

6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

49 Xử lí ảnh C.301 LT 30 2 31/7-05/8/2023
Cao Thị Thoa

Phạm Hồng Hải
6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

50 Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám và ứng dụng C.408 LT 22 2 17/7-21/7/2023
Phạm Thị Thanh Thủy

Lê Thị Thu Hà
1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 2,3

51 Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám và ứng dụng A.903 TH 16 2 22/7-25/7/2023
Phạm Thị Thanh Thủy

Lê Thị Thu Hà
2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5 2,3,4,5

52 Thực tập tin học ứng dụng trong quản lý đất đai A.804 TT 3T 2 11/7-1/8/2023
Võ Ngọc Hải-Đào Mạnh 

Hồng
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

53 Thực tập trắc địa cơ sở Sân CS1 TT 3T 2 11/7-1/8/2023 Cao Minh Thủy Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

54 Lịch sử nhà nước và pháp luật Thế giới C.311 LT 30 2 31/7-05/8/2023 Phạm Ngọc Thúy 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
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55 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam C.309 LT 45 3 21/7-29/7/2023 Ngô Thế Anh 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

56 Lịch sử các học thuyết kinh tế C.311 LT 30 2 13/7 - 28/7/2023 Phạm Thị Ngoan 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

57 Giao dịch dân sự về nhà ở C.311 LT 30 2 31/7-05/8/2023 Nguyễn Thị Phương Hồng 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

58 Quản trị kinh doanh C.308 LT 30 2 31/7-05/8/2023 Nguyễn Thanh Vân 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5

59 Thống kê doanh nghiệp C.308 LT 30 2 31/7-05/8/2023 Trần Đình Trình 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

60 Hóa học môi trường C.401 LT 30 2 31/7-05/8/2023 Nguyễn Thành Trung 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10 6,7,8,9,10

-  PHT. Vũ Danh Tuyên (để biết);

 - Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

  Nơi nhận:

 - Website nhà Trường;

 - Lưu VT, ĐT.TD(2)

Hoàng Anh Huy

HIỆU TRƯỞNG
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